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Tân Bình , ngày 17  Tháng 8  năm 2016
DANH SÁCH CÁC BÉ NHẬN QUÀ TRUNG THU 
	TT
	HỌ và TÊN CON
	NĂM SINH
	HỌ và TÊN GIÁO VIÊN

	1
	Ngô Hoàng Trân
	2007
	Ngô Hoàng
	Anh

	2
	Ngô Anh Khoa
	2012
	Ngô Hoàng
	Anh

	3
	Châu Dược Thương
	2005
	Châu Văn 
	Bảo

	4
	Châu Hoàng Thức 
	2007
	Châu Văn 
	Bảo

	5
	Võ Nguyên Đức
	2008
	Vũ Hạnh
	Chiêu

	6
	Võ Nguyên Khang
	2012
	Vũ Hạnh
	Chiêu

	7
	Ngô Minh Quân
	2004
	Ngô Phong
	Cường

	8
	Tạ Minh Đức
	2007
	Tạ Minh
	Cường

	9
	Tạ Minh Nhật
	2008
	Tạ Minh
	Cường

	10
	Võ Hoàng Lưu Phương
	2007
	Võ
	Cường

	11
	Võ Hoàng Yến
	2012
	Võ
	Cường

	12
	Lê Hoàng Thanh Mai
	2005
	Lê Tiến
	Đạt

	13
	Lê Hoàng Mai Phương
	2007
	Lê Tiến
	Đạt

	14
	Mạnh Lê Hành
	22/4/2016
	Mạnh Lê 
	Hoàn

	15
	Trần Hiền Mai Phương
	2003
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hiền

	16
	Trần Tiến Minh 
	2013
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hiền

	17
	Trần Phương Khanh
	2011
	Trần Trung
	Hiếu

	18
	Trần Tăng Quốc Phong
	2007
	Tăng Cẩm 
	Huê

	19
	Trần Tăng Quốc Thịnh
	2010
	Tăng Cẩm 
	Huê

	20
	Trần Tăng Gia Bửu
	2012
	Tăng Cẩm 
	Huê

	21
	Đặng Đức Bình
	2003
	Đặng Đức
	Minh

	22
	Đặng Đức Nam
	2006
	Đặng Đức
	Minh

	23
	Bùi Công Danh
	2006
	Nguyễn Thị Tố
	Nga

	24
	Bùi Thiên Kim 
	2013
	Nguyễn Thị Tố
	Nga


	25
	Nguyễn Hải My
	2006
	Nguyễn Trần Thanh
	Nhàn

	26
	Nguyễn Hải Minh
	2011
	Nguyễn Trần Thanh
	Nhàn

	27
	Nguyễn Sĩ Tiến
	2002
	Nguyễn Anh
	Tăng

	28
	Nguyễn Tiến Thức
	2004
	Nguyễn Anh
	Tăng

	29
	Quách Khánh Đăng
	2009
	Quách Minh 
	Thử

	30
	Quách Minh Khang
	16/7/2016
	Quách Minh 
	Thử

	31
	Trần Hiền Mai Phương
	2003
	Trần Công
	Tiến

	32
	Trần Tiến Minh 
	2013
	Trần Công
	Tiến

	33
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	2009
	Nguyễn Trọng
	Trí

	34
	Nguyễn Duy Ân
	2012
	Trần Hiếu
	Trinh

	35
	Nguyễn Hiếu Trung
	15/10/2013
	Trần Hiếu
	Trinh

	36
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	2011
	Nguyễn Văn
	Yên 

	37
	Nguyễn Ngọc Bảo An 
	2013
	Nguyễn Văn
	Yên

	38
	Bốc Trí Nghĩa
	22/01/2013
	Bốc Minh 
	Trí

	39
	Bốc Nghĩa Phát 
	24/01/2016
	Bốc Minh 
	Trí

	40
	Huỳnh Hoàng Phúc
	25/06/2013
	Huỳnh Ngọc
	Mai

	41
	Nguyễn Tế Thi 
	07/7/2013
	Nguyễn Minh 
	Đức

	42
	Nguyễn Hà Túc Ân
	05/05/2016
	Nguyễn Minh 
	Đức

	43
	Nguyễn Trần Minh Đức
	22/07/2013
	Nguyễn Minh Đức 
	Cường

	44
	Nguyễn Thế Mạnh
	13/12/2006
	Nguyễn Thùy 
	Dương 

	45
	Nguyễn Ngọc Minh Thư
	22/11/2011
	Nguyễn Thùy 
	Dương 

	46
	Hồ Lê Thanh Trúc 
	14/09/2009
	Lê Thị Hà 
	Giang25

	47
	Trần Nguyên Bảo Phúc 
	31/10/2008
	Trần Nguyên Bảo
	Trân26

	48
	Trần Nguyên Bảo Lộc 
	08/07/2014
	Trần Nguyên Bảo
	Trân


Ghi chú: 
· Các bé có năm sinh từ 2002 – 2016.
CHỦ TỊCH CĐBP ĐIỆN-ĐIỆN TỬ













   Bốc Minh Trí
